
(1) (2) (3) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(15+..+(17) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP      27.994.319       24.902.502        14.981.756      2.553.248     1.814.933      4.958.769          24.559          22.050               0        547.187      3.091.816         2.329.029           15.032           747.756 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN      11.693.021       11.544.471        10.516.740         664.514        219.080         132.280            2.162            5.997               0            3.697         148.550            107.783             7.952             32.815 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN        6.768.301         6.696.288          6.321.537         136.792        160.261           73.893               606               827              -              2.372           72.013              62.187             3.811               6.015 

1.1.1.1      Đất trồng lúa LUA        3.935.367         3.910.093          3.792.101           29.029          83.277             4.385                 85                  -                -              1.217           25.274              22.080             2.810                  384 

1.1.1.1.1          Đất chuyên trồng lúa nước LUC        3.194.586         3.173.591          3.073.845           27.347          69.706             1.533                 65                  -                -              1.096           20.994              17.876             2.798                  320 

1.1.1.1.2          Đất trồng lúa nước còn lại LUK           640.839            636.582             618.931             1.608          13.394             2.556                 20                  -                -                   73             4.258                4.182                  12                    64 

1.1.1.1.3          Đất trồng lúa nương LUN             99.941              99.920               99.325                  74               177                297                  -                    -                -                   47                  22                     22                  -                      -   

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK        2.832.934         2.786.195          2.529.436         107.763          76.984           69.508               521               827              -              1.155           46.739              40.107             1.001               5.631 

1.1.1.2.1     Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK        1.056.123         1.035.880             936.005           37.053          60.541             1.621                 45               188              -                 427           20.243              19.573                525                  145 

1.1.1.2.2     Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK        1.776.812         1.750.315          1.593.431           70.710          16.443           67.887               476               639              -                 729           26.496              20.534                476               5.486 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN        4.924.720         4.848.183         4.195.203        527.722          58.819          58.387           1.556            5.170               0           1.325           76.537             45.596            4.140            26.800 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP      15.439.656       12.506.306          3.737.158      1.842.261     1.523.579      4.823.377          22.154          14.632              -          543.146      2.933.350         2.212.335             6.541           714.474 

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX        8.004.257         6.366.917          3.288.904      1.484.559        632.900         705.286            9.258          14.241              -          231.767      1.637.340         1.325.924             5.361           306.055 

1.2.1.1        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN        3.886.579         2.889.397             986.509         859.748        440.691         401.741            5.556               982              -          194.169         997.183            754.954                527           241.701 

1.2.1.2        Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST        3.173.051         2.753.645         1.877.155        505.788        138.891        206.194           2.122          11.435             -           12.060         419.407           376.053            4.704            38.650 

1.2.1.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng sản xuất RSM

          944.626            723.875             425.240         119.023          53.319           97.351            1.580            1.824              -            25.538         220.751            194.917                130             25.704 

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH        5.112.054         3.914.256            437.728        318.335        491.286     2.350.589         11.784               391             -         304.144      1.197.797           854.107            1.180          342.510 

1.2.2.1        Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN        4.018.154         3.063.172             302.934         252.806        370.523      1.858.930            9.272               286              -          268.423         954.982            651.252             1.124           302.606 

1.2.2.2        Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT
          596.867            470.625               64.623           40.406          91.098         270.181            1.099                 72              -              3.145         126.242              95.250                  56             30.937 

1.2.2.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng phòng hộ RPM

          497.033            380.459               70.171           25.123          29.665         221.478            1.413                 33              -            32.576         116.573            107.606                    0               8.967 

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD        2.323.346         2.225.133               10.526           39.366        399.393      1.767.501            1.112                  -                -              7.236           98.213              32.304                  -               65.909 

1.2.3.1        Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN        2.095.133         2.015.161                 7.044           37.070        348.624      1.615.869            1.112                  -                -              5.443           79.972              25.953                  -               54.020 

1.2.3.2        Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT           103.134              92.812                 1.200             1.430          24.886           65.267                  -                    -                -                   28           10.322                1.449                  -                 8.874 

1.2.3.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển 
rừng đặc dụng RDM

          125.079            117.161                 2.281                865          25.884           86.365                  -                    -                -              1.765             7.918                4.902                  -                 3.016 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS           785.909            776.981             684.527           22.670          67.515             1.134                 81               717              -                 337             8.928                8.093                509                  326 

1.4 Đất làm muối LMU             15.641              15.328               10.183             4.274               547                136                  -                 188              -                    -                  313                   313                  -                      -   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH             60.091              59.416               33.148           19.531            4.212             1.842               162               515              -                     6                675                   504                  30                  141 
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